ÔN TẬP TỔNG KẾT PHẦN 3: QUANG HỌC
Bài 1:
Vật AB hình mũi tên cao 2 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính 15 cm.
a/ Vẽ ảnh A’B’ của vật AB theo đúng tỉ lệ (tỉ xích tùy chọn).
b/ Nêu các tính chất của ảnh A’B’.
c/ Vận dụng kiến thức hình học, hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh trên màn.
Bài 2
Hình bên dưới cho các tia sáng từ điểm sáng S đến một thấu kính hội tụ. Hãy vẽ các tia ló của các tia này.


Bài 3:
Một vật AB có chiều cao 6 cm có dạng mũi tên, được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 5 cm , A nằm trên trục chính và cách thấu kính 15 cm . Ảnh thu được có độ cao 2 cm.
  	a)  Vẽ ảnh A’B’ của AB tạo bởi thấu kính không cần đúng tỉ lệ.
  	b)  Nhận xét về tính chất của ảnh.
  	c)  Tính khoảng cách  từ ảnh A’B’đến thấu kính .
Bài 4:
Một vật sáng AB có dạng mũi tên, đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự bằng 20 cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính 40 cm.
a) Dựng ảnh A’B’ của vật AB và nhận xét đặc điểm của ảnh A’B’. 
b) Vận dụng kiến thức hình học, hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.
Bài 5:
    Một người chỉ nhìn rõ những vật cách mắt từ 15 cm đến 50 cm.
a/ Mắt người ấy bị tật gì ? (0.5đ)
b/ Người ấy phải đeo thấu kính loại gì? Kính thích hợp phải có tiêu cự là bao nhiêu?
Bài 6:
Vật AB = 5 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự 20 cm, điểm A nằm trên trục chính. Quan sát qua thấu kính, nhận thấy ảnh A’B’ ngược chiều với vật. Biết khoảng cách từ vật AB đến thấu kính là 30 cm.
a) Hãy cho biết thấu kính sử dụng là thấu kính hội tụ hay phân kỳ? Giải thích.
b) Vẽ ảnh A’B’ của AB tạo bởi thấu kính theo tỉ xích tự chọn.
c) Xác định vị trí và tính chiều cao của ảnh A’B’.


Bài 7:
Với những học sinh có mắt tốt, các bạn có thể nhìn rõ chữ của thầy cô viết trên bảng trong lớp học và nhìn rõ nét các cảnh vật ngoài trời. Tuy nhiên trong lớp cũng thường có một số học sinh khác, mắt nhìn thấy chữ trên bảng và cảnh vật bên ngoài bị mờ, nhòe. Các bạn đó có thể đã bị cận thị. 
a. Hãy nêu những biểu hiện của tật cận thị và cách khắc phục tật này của mắt.
b. Hãy trình bày  hai biện pháp mà em biết để hạn chế việc xuất hiện và tăng nặng tật cận thị  cho học sinh.
Bài 8:
[bookmark: _GoBack]Đặt vật AB cao 2 cm vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm (điểm A trên trục chính). Vật AB cách thấu kính 12 cm. 
a) Dựng ảnh A’B’ của vật AB qua thấu kính theo đúng tỉ lệ (không cần nêu cách dựng)
b) Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao A’B’?
Bài 9:
Cây nến AB có hình dạng mũi tên đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính (điểm A nằm trên trục chính) và cách thấu kính một đoạn OA = 2.OF. Qua thấu kính thu được ảnh ngược chiều vật.
a)  Thấu kính này là thấu kính hội tụ hay phân kì? Vì sao?
b)  Vẽ ảnh A’B’ của cây nến AB qua thấu kính. (Theo đúng tỉ lệ)
c)  Tính tiêu cự của thấu kính, biết khoảng cách từ cây nến AB đến ảnh A’B’ là 60 cm.
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